
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

TRƯỜNG THCS HOÀNG LÊ KHA  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

LỊCH KIỂM TRA 

HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2024 – 2025 

 

KHỐI 6 

Ngày kiểm tra Buổi Môn Thời lượng Giờ mở đề Giờ kiểm tra Giờ thu bài 

Trong giờ học theo TKB tuần từ 

09/12 – 14/12/2024 

Giáo dục thể chất 90 phút    

Nghệ thuật  45 phút    

Tiếng Anh tăng cường 60 phút    

Thứ Hai – 16/12/2024 Sáng Hoạt động trải nghiệm 60 phút 07 giờ 10 07 giờ 15 08 giờ 15 

Thứ Ba – 17/12/2024 Sáng Lịch sử Địa Lí 60 phút 07 giờ 10 07 giờ 15 08 giờ 15 

Thứ Tư – 18/12/2024 Sáng Khoa học tự nhiên 60 phút 07 giờ 10 07 giờ 15 08 giờ 15 

Thứ Năm – 19/12/2024 
Sáng Giáo dục công dân 45 phút 07 giờ 10 07 giờ 15 08 giờ 00 

Sáng Công nghệ 45 phút 08 giờ 00 08 giờ 05 08 giờ 50 

Thứ  Sáu – 20/12/2024 
Sáng Tin học 45 phút 07 giờ 10 07 giờ 15 08 giờ 00 

Sáng Giáo dục địa phương 45 phút 08 giờ 00 08 giờ 05 08 giờ 50 

Thứ Hai - 23/12/2024 
Chiều Ngữ văn 90 phút 13 giờ 15 13 giờ 30 15 giờ 00 

Chiều Anh văn 60 phút 15 giờ 30 15 giờ 45 16 giờ 45 

Thứ Ba - 24/12/2024 Chiều Toán 90 phút 13 giờ 15 13 giờ 30 15 giờ 00 

 

KHỐI 7 

Ngày kiểm tra Buổi Môn Thời lượng Giờ mở đề Giờ kiểm tra Giờ thu bài 

Trong giờ học theo TKB tuần từ 

09/12 – 14/12/2024 

Giáo dục thể chất 90 phút    

Nghệ thuật 45 phút    

Tiếng Anh tăng cường 60 phút    

Thứ Hai – 16/12/2024 Sáng Hoạt động trải nghiệm 60 phút 07 giờ 10 07 giờ 15 08 giờ 15 

Thứ Ba – 17/12/2024 Sáng Lịch sử Địa Lí 60 phút 07 giờ 10 07 giờ 15 08 giờ 15 

Thứ Tư – 18/12/2024 Sáng Khoa học tự nhiên 60 phút 07 giờ 10 07 giờ 15 08 giờ 15 

Thứ Năm – 19/12/2024 
Sáng Giáo dục công dân 45 phút 07 giờ 10 07 giờ 15 08 giờ 00 

Sáng Công nghệ 45 phút 08 giờ 00 08 giờ 05 08 giờ 50 

Thứ  Sáu – 20/12/2024 
Sáng Tin học 45 phút 07 giờ 10 07 giờ 15 08 giờ 00 

Sáng Giáo dục địa phương 45 phút 08 giờ 00 08 giờ 05 08 giờ 50 

Thứ Hai - 23/12/2024 
Sáng Ngữ văn 90 phút 7 giờ 15 7 giờ 30 9 giờ 00 

Sáng Anh văn 60 phút 9 giờ 45 10 giờ 00 11 giờ 00 

Thứ Ba - 24/12/2024 Sáng Toán 90 phút 7 giờ 15 7 giờ 30 9 giờ 00 



KHỐI 8 

Ngày kiểm tra Buổi Môn Thời lượng Giờ mở đề Giờ kiểm tra Giờ thu bài 

Trong giờ học theo TKB tuần từ 

09/12 – 14/12/2024 

Giáo dục thể chất 90 phút    

Nghệ thuật 45 phút    

Tiếng Anh tăng cường 60 phút    

Thứ Hai – 16/12/2024 Sáng Hoạt động trải nghiệm 60 phút 07 giờ 10 07 giờ 15 08 giờ 15 

Thứ Ba – 17/12/2024 Sáng Lịch sử Địa Lí 60 phút 07 giờ 10 07 giờ 15 08 giờ 15 

Thứ Tư – 18/12/2024 Sáng Khoa học tự nhiên 60 phút 07 giờ 10 07 giờ 15 08 giờ 15 

Thứ Năm – 19/12/2024 
Sáng Giáo dục công dân 45 phút 07 giờ 10 07 giờ 15 08 giờ 00 

Sáng Công nghệ 45 phút 08 giờ 00 08 giờ 05 08 giờ 50 

Thứ  Sáu – 20/12/2024 
Sáng Tin học 45 phút 07 giờ 10 07 giờ 15 08 giờ 00 

Sáng Giáo dục địa phương 45 phút 08 giờ 00 08 giờ 05 08 giờ 50 

Thứ Hai - 23/12/2024 
Chiều Ngữ văn 90 phút 13 giờ 15 13 giờ 30 15 giờ 00 

Chiều Anh văn 60 phút 15 giờ 30 15 giờ 45 16 giờ 45 

Thứ Ba - 24/12/2024 Chiều Toán 90 phút 13 giờ 15 13 giờ 30 15 giờ 00 

 

KHỐI 9 

Ngày kiểm tra Buổi Môn Thời lượng Giờ mở đề Giờ kiểm tra Giờ thu bài 

Trong giờ học theo TKB tuần từ 

09/12 – 14/12/2024 

Giáo dục thể chất 90 phút    

Nghệ thuật 45 phút    

Tiếng Anh tăng cường 60 phút    

Thứ Hai – 16/12/2024 Sáng Hoạt động trải nghiệm 60 phút 07 giờ 10 07 giờ 15 08 giờ 15 

Thứ Ba – 17/12/2024 Sáng Lịch sử Địa Lí 60 phút 07 giờ 10 07 giờ 15 08 giờ 15 

Thứ Tư – 18/12/2024 Sáng Khoa học tự nhiên 60 phút 07 giờ 10 07 giờ 15 08 giờ 15 

Thứ Năm – 19/12/2024 
Sáng Giáo dục công dân 45 phút 07 giờ 10 07 giờ 15 08 giờ 00 

Sáng Công nghệ 45 phút 08 giờ 00 08 giờ 05 08 giờ 50 

Thứ  Sáu – 20/12/2024 Sáng Tin học 45 phút 07 giờ 10 07 giờ 15 08 giờ 00 

Thứ Hai - 23/12/2024 
Sáng Ngữ văn 90 phút 7 giờ 15 7 giờ 30 9 giờ 00 

Sáng Anh văn 60 phút 9 giờ 45 10 giờ 00 11 giờ 00 

Thứ Ba - 24/12/2024 Sáng Toán 90 phút 7 giờ 15 7 giờ 30 9 giờ 00 

 

- 23/12/2024: SÁNG: khối 7, 9 kiểm tra; học sinh bán trú khối 6, 8 vào trường dò bài. CHIỀU: 

khối 6, 8 kiểm tra; học sinh bán trú khối 7, 9 dò bài, ra về lúc 16h15. Cả 4 khối tổ chức ăn, ngủ 

bán trú bình thường. 

- 24/12/2024: SÁNG: khối 7, 9 kiểm tra; học sinh bán trú K7, 9 ở lại ăn cơm bán trú sau khi KT 

xong, ra về lúc 11h00; học sinh bán trú khối 6, 8 vào trường dò bài; ăn, ngủ bán trú. CHIỀU: khối 

6, 8 kiểm tra, ra về lúc 15h15. 


